
STT MSSV HO TEN THANH TÍCH

1 1512600 Phan Hồng Hạnh Trinh Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kĩ thuật 2017 

2 1612843 Trần Quốc Cường Giải Khuyến khích Cuộc thi lập trình Samsung SCPC 2017

3 1412669 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh Giải I Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Phú Yên 2017

4 1451030 Lê Tử Khiêm Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông  Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2017

5 1451059 Nguyễn Hoàng Mạnh Tiến Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông  Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2017

6 1451067 Ninh Văn Tú Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông  Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2017

7 1512479 Nguyễn Duy Tâm Giải II Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Phú Yên 2017

8 1512679 Tôn Thất Vĩnh Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông  Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2017

9 1712549 Ngô Chí Kim Giải I Hội thi Đại học Quốc gia TP.HCM hưởng ứng ngày pháp luật 2017

10 1412255 Võ Hồ Việt Khoa Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2017 - 2018 (bài báo trong nước)

11 1415087 Nguyễn Tiến Đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

12 1415535 Võ Phan Trung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

13 1417109 Nguyễn Ngọc Huân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

14 1418133 Phạm Hoài Linh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

15 1418245 Quách Thị Hồng Quyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

16 1419059 Dương Song Thái Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

17 1419082 Lê Quang Hào Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

18 1419209 Nguyễn Trần Thảo Nhi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

19 1420075 Nguyễn Ngô Hoàng Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

20 1420140 Trần Thị Thu Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

21 1420161 Lê Vĩ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

22 1422022 Phùng Thị Diễm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

23 1422066 Nguyễn Công Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

24 1422213 Võ Minh Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

25 1451001 Đào Tuấn An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

26 1452012 Mai Hùng Duy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

27 1453036 Thái Nguyễn Nhật Quang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

28 1453044 Nguyễn Hoàng Thiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

29 1453064 Nguyễn Minh Quân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

30 1512107 Trương Thành Đạt Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2017 - 2018 (2 bài báo quốc tế)

31 1516051 Nguyễn Văn Hậu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

32 1516062 Phạm Nguyễn Đông Khanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

33 1516164 Trần Quốc Tú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

34 1517033 Trần Huỳnh Duy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

35 1517087 Trần Minh Mẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

36 1517169 Trần Thị Thùy Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

37 1518139 Lê Thị Danh Ngoan Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG TỪ CÁC KHOA NH 2017-2018

Page 1



STT MSSV HO TEN THANH TÍCH

38 1518191 Đinh Ngọc Phương Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

39 1519042 Nguyễn Hùng Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

40 1519148 Nguyễn Hoàng Ninh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

41 1519212 Lê Bá Nhật Trình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

42 1520001 Đặng Minh Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

43 1520005 Trần Đình An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

44 1520088 Đinh Trọng Kiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

45 1520095 Đào Mỹ Linh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

46 1522026 Nguyễn Minh Hiếu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

47 1551020 Võ Trần Thanh Lương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

48 1553001 Nguyễn Quốc Bảo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

49 1611267 Nguyễn Vy Thông Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

50 1612339 Trần Khánh Linh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

51 1612869 Trần Mai Khiêm Xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học Năm học 2017 - 2018 (bài báo quốc tế)

52 1614283 Nguyễn Quốc Trung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

53 1614322 Nguyễn Hoàng Oanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

54 1615065 Nguyễn Tiến Dũng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

55 1615082 Nguyễn Đức Ên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

56 1616003 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

57 1616042 Huỳnh Huy Hòa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

58 1617044 Lê Đức Hòa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

59 1617047 Võ Thị Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

60 1617213 Lê Thị Thu Việt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

61 1619092 Nguyễn Lê Tấn Huy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

62 1619132 Trần Hoàng Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

63 1620044 Thái Văn Đức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

64 1620184 Lê Ngô Duy Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

65 1620275 Doãn Thành Trung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

66 1621008 Hà Quốc Đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

67 1622029 Nguyễn Khánh Duy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

68 1622111 Đinh Thị Sen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

69 1622160 Trương Thị Minh Tuyền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

70 1651024 Phạm Thái Nghị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

71 1651051 Trịnh Tuấn Kiệt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

72 1652025 Phan Hoàng Nam Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

73 1653022 Nguyễn Thanh Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

74 1653084 Nguyễn Tri Thông Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

75 1660456 Khổng Mai Phương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

76 1711093 Võ Mỹ Duyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018
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77 1711125 Nguyễn Minh Huy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

78 1711189 Nguyễn Linh Thành Nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

79 1711199 Vũ Ái Nhi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

80 1711243 Nguyễn Duyệt Tân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

81 1712091 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

82 1712180 Phạm Anh Tiến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

83 1712390 Nguyễn Trần Triệu Duy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

84 1712396 Vũ Duy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

85 1712511 Phạm Kinh Kha Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

86 1712572 Trần Phúc Lộc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

87 1712720 Nguyễn Thái Sang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

88 1712753 Nguyễn Tấn Thái Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

89 1712811 Lê Trung Tiến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

90 1712863 Trương Văn Tú Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

91 1713001 Nguyễn Văn Đông Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

92 1713101 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

93 1713110 Nguyễn Y Phụng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

94 1714017 Nguyễn Nhật Nam Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

95 1714214 Đặng Thị Kỳ Duyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

96 1714257 Phạm Thiên Kim Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

97 1714272 Đặng Ngọc Long Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

98 1714332 Lê Phúc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

99 1714342 Nguyễn Hoàng Quân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

100 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

101 1715288 Trương Thanh Thao Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

102 1716037 Hồ Thị Khánh Huyền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

103 1716066 Trần Thị Yến Nhi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

104 1716075 Đặng Văn Sang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

105 1717040 Phạm Chí Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

106 1717151 Hồ Thị Thu Thảo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

107 1717164 Đặng Văn Trí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

108 1718081 Nguyễn Hùng Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

109 1718134 Đặng Thị Hoàng Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

110 1718148 Nguyễn Hoàng Chiến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

111 1718246 Lương Trung Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

112 1718300 Trần Thiên Thiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

113 1718363 Nguyễn Ngọc Như Ý Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

114 1719026 Nguyễn Chí Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

115 1719055 Nguyễn Ngọc Hân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018
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116 1719126 Bùi Trần Trung Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

117 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

118 1720073 Nguyễn Nguyệt Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

119 1720124 Bùi Ngọc Khánh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

120 1721006 Trần Thị Ngọc Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

121 1721007 Nguyễn Thành Chương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

122 1722051 Bùi Minh Hoàng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

123 1722097 Phan Thị Hà Phương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

124 1722147 Trần Lê Vy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

125 1723021 Đào Duy Khương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

126 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

127 1751008 Đỗ Nhật Huy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

128 1751115 Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

129 1752014 Đậu Phúc Đức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

130 1753034 Nguyễn Duy Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

131 1753070 Hứa Anh Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

132 1753124 Nguyễn Nhật Tường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

133 1791009 Lê Thị Khánh Vi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018

134 1791016 Phan Duy Nguyên Nhiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban đại diện lớp Năm học 2017 - 2018
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